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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH 

PHÚC 

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 
(Đề thi có 04 trang) 

KỲ THI KSCL LẦN 3 NĂM 2019 

Môn thi: LỊCH SỬ 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian 

phát đề 

Câu 1: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7-1936) đã 

xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta là  

A. chống đế quốc Pháp và phát xít Nhật.  

B. chống chế độ phản động thuộc địa, chống chiến tranh.  

C. chống đế quốc, chống phong kiến.  

D. chống chế độ phản động và phát xít Nhật.  

Câu 2: Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) ở nước Mĩ diễn ra đầu tiên và trầm trọng nhất 

trong ngành  

A. nông nghiệp.  

B. công nghiệp.  

C. tài chính.  

D. giao thông vận tải.  

Câu 3: Mục đích của Pháp khi tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam là  

A. bù đắp những thiệt hại do cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) gây ra.  

B. bù đắp những thiệt hại do cuộc khủng hoảng kinh tế (1918-1923) gây ra.  

C. bù đắp những thiệt hại do cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai gây ra.  

D. bù đắp những thiệt hại do cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.  

Câu 4: Hình thức mặt trận đầu tiên của riêng Việt Nam là  

A. Mặt trận Liên Việt.  

B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.  

C. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.  

D. Hội Liên Việt.  

Câu 5: Yếu tố quy định sự khác biệt của phong trào dân chủ 1936-1939 so với phong trào 

cách mạng 1930 1931 là  

A. hoàn cảnh lịch sử.  

B. sự chỉ đạo của Đảng.  

C. sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản.  

D. sự thay đổi trong chính sách cai trị của Pháp.  

Câu 6: Nguồn gốc sâu xa của các cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật là .  



 

 

A. yêu cầu của các cuộc chiến tranh thế giới.  

B. sự vơi cạn của các nguồn tài nguyên.  

C. sự bùng nổ dân số.  

D. yêu cầu của cuộc sống sản xuất.  

Câu 7: “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một pháo đài, cả nước là chiến 

trường”. Câu nói trên đề cập tới nội dung nào của đường lối kháng chiến toàn quốc chống 

thực dân Pháp?  

A. Toàn diện.  

B. Toàn dân.  

C. Trường kì.  

D. Tự lực cánh sinh.  

Câu 8: Tổ chức nào được coi là tổ chức có vai trò trung gian trong quá trình vận động thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam?  

A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.  

B. Đông Dương Cộng sản đảng.  

C. An Nam Cộng sản đảng.  

D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.  

Câu 9: Nhận xét nào không đúng khi nói về những cải cách kinh tế ở Nhật Bản sau Chiến 

tranh thế giới thứ hai?  

A. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Nhật Bản tiến hành những nội dung cải cách tiến bộ.  

B. Những cải cách đó đã xóa bỏ nền kinh tế phong kiến, tạo ra một luồng không khí mới 

trong xã hội.  

C. Những cải cách đó đã tạo ra điều kiện để xây dựng đất nước Nhật Bản hiện đại.  

D. Đó là những cải cách có nội dung tiến bộ nhất trong lịch sử Nhật Bản.  

Câu 10: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về trách nhiệm của nhà Nguyễn trong 

việc để mất nước ta vào tay thực dân Pháp?  

A. Khi phải đối mặt với chiến tranh, nhà Nguyễn đã bán rẻ nước ta cho thực dân Pháp.  

B. Nhà Nguyễn đã bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể đánh thắng được quân Pháp.  

C. Nhà Nguyễn đã mắc phải sai lầm khi từ bỏ con đường đấu tranh vũ trang để theo đuổi con 

đường thương thuyết.  

D. Trước nguy cơ xâm lược, nhà Nguyễn đã tiếp tục các chính sách phản động, làm cho thể 

nước ngày càng suy yếu.  

Câu 11: Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX trở đi, mục tiêu quan trọng nhất trong chiến 

lược toàn cầu của Mĩ là  

A. phát triển khoa học – kĩ thuật.  

B. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc.  

C. ngăn chặn tiến tới tiêu diệt chủ nghĩa xã hội.  

D. khống chế các nước tư bản đồng minh.  



 

 

Câu 12: Trong năm 1929, ở nước ta liên tiếp xuất hiện ba tổ chức cộng sản. Tổ chức nào 

được thành lập muộn nhất?  

A. Đông Dương cộng sản đảng.  

B. An Nam Cộng sản đảng.  

C. Đông Dương cộng sản liên đoàn.  

D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên  

Câu 13: Quốc gia nào ở Đông Nam Á giành độc lập muộn nhất trong năm 1945?  

A. In-đô-nê-xi-a  

B. Campuchia  

C. Việt Nam  

D. Lào 

Câu 14: Đặc điểm nổi bật của tình hình kinh tế Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là  

A. khủng hoảng kéo dài không còn là một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế 

giới.  

B. sau khủng hoảng, phát triển chậm chạp xen kẽ suy thoái nhưng vẫn là một trong ba trung 

tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới.  

C. sau khủng hoảng, phát triển chậm chạp xen kẽ suy thoái không còn là một trong ba trung 

tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới.  

D. khủng hoảng kéo dài nhưng vẫn là một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế 

giới.  

Câu 15: Con đường cách mạng được đồng chí Trần Phú xác định trong Luận cương chính 

trị(tháng 10 1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam là  

A. làm tư sản dân quyền cách mạng và thế giới cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.  

B. làm tư sản dân quyền cách mạng rồi thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.  

C. làm tư sản dân quyền cách mạng rồi làm cách mạng xã hội chủ nghĩa.  

D. làm tư sản dân quyền cách mạng rồi thế giới cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.  

Câu 16: Ngành kinh tế nào được thực dân Pháp coi là trọng điểm khi thực hiện chương trình 

khai thác thuộc địa lần thứ hai ở nước ta?  

A. Công nghiệp và thương nghiệp.  

B. Công nghiệp và giao thông vận tải.  

C. Nông nghiệp và giao thông vận tải.  

D. Nông nghiệp và công nghiệp  

Câu 17: Những thành tựu mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 

(1921-1941) có ý nghĩa như thế nào? 

  

A. Giúp Liên Xô có đủ sức mạnh vật chất và tinh thần để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trong 

Chiến tranh thế giới thứ hai.  

B. Đưa Liên Xô trở thành một cường quốc hùng mạnh, phá bỏ thể bao vây của các nước tư 

bản.  

C. Đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai 



 

 

thế giới.  

D. Đưa Liên Xô trở thành một cường quốc hùng mạnh nhất thế giới, mà các nước tư bản 

không thể xem thường.  

Câu 18: Sau 2-9-1945, lực lượng nào vào miền Nam nước ta dưới danh nghĩa quân đội Đồng 

minh?  

A. Quân Pháp  

B. Quân Trung Hoa dân quốc  

C. Quân Anh  

D. Quân Nhật  

Câu 19: Nước nào không phải là một trong bốn con rồng kinh tế châu Á?  

A. Đài Loan  

B. Singapo  

C. Nhật Bản  

D. Hồng Công  

Câu 20: Kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam được xác định trong Hội nghị Ban Thường vụ 

Trung ương Đảng (12-3-1945) là  

A. thực dân Pháp. 

B. phát xít Nhật.  

C. đế quốc Pháp – Nhật.  

D. thực dân Pháp và Trung Hoa Dân quốc.  

Câu 21: Kẻ thù của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là  

A. chế độ phân biệt chủng tộc.  

B. chủ nghĩa thực dân kiểu mới.  

C. chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.  

D. chủ nghĩa khủng bố.  

Câu 22: Quốc gia nào khởi đầu cho cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại?  

A. Mĩ  

B. Nhật Bản  

C. Anh  

D. Liên Xô  

Câu 23: Trong quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU), tổ chức nào 

đã được thành lập vào năm 1967?  

A. Cộng đồng than thép châu Âu  

B. Cộng đồng châu Âu.  

C. Cộng đồng chung châu Âu.  

D. Cộng đồng kinh tế châu Âu.  

Câu 24: Phương châm đấu tranh của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) là  



 

 

A. “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.  

B. “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”.  

C. “Tất cả cho chiến dịch toàn thắng”.  

D. “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, đánh ăn chắc, tiến ăn chắc”.  

Câu 25: Chiến dịch phản công đầu tiên của ta trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực 

dân Pháp là 

  

A. chiến dịch Biên giới thu đông (1950).  

B. cuộc chiến đấu tại các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.  

C. chiến dịch Việt Bắc thu đông (1947).  

D. chiến dịch Trung Lào (12-1953).  

Câu 26: Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt của phong trào cách mạng 1930 - 1931?  

A. Cuộc đấu tranh của công nhân nhân ngày Quốc tế Lao động 1-5.  

B. Cuộc đấu tranh của nông dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vào ngày 12-9-1930.  

C. Sự ra đời của các Xô Viết tại Nghệ An và Hà Tĩnh vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 

1930.  

D. Công nhân khu công nghiệp Vinh - Bến Thủy tổng bãi công vào ngày 1-8-1930.  

Câu 27: Sau thất bại của Chiến dịch Biên giới thu đông 1950, Pháp đã đề ra kế hoạch chiến 

tranh nào?  

A. Đà Lát đơ Tát xinhi.  

B. Rơ-ve.  

C. Nava.  

D. Bộlae.  

Câu 28: Điểm khác nhau trong tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu so với Phan Châu 

Trinh là  

A. mục tiêu đấu tranh.  

B. thể chế chính trị.  

C. động cơ cứu nước.  

D. biện pháp trước mắt giành độc lập.  

Câu 29: Sự kiện nào dưới đây không thực sự có mối quan hệ với cách mạng Việt Nam?  

A. Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa.  

B. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (tháng 10-1949).  

C. Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam (1995).  

D. Chế độ phân biệt chủng tộc A pác thai bị xóa bỏ ở Nam Phi (1993).  

Câu 30: Khuynh hướng vô sản ngày càng chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc dân chủ ở 

Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là do  

A. giải quyết được mâu thuẫn giữa công nhân và tư sản.  

B. đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc.  



 

 

C. phong trào công nhân đã hoàn toàn trở thành tự giác.  

D. khuynh hướng dân chủ tư sản đã hoàn toàn thất bại.  

Câu 31: Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 

ở Việt Nam?  

A. Đây là cuộc cách mạng bạo lực giải phóng dân tộc.  

B. Đây là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.  

C. Đây là cuộc cách mạng bạo lực dựa vào lực lượng chính trị là chủ yếu.  

D. Đây là cuộc cách mạng bạo lực dựa vào lực lượng vũ trang là chủ yếu.  

Câu 32: Việt Nam Quốc dân đảng là chính đảng theo khuynh hướng chính trị nào?  

A. Quốc gia tư sản  

B. Quốc gia cách mạng tư sản  

C. Quốc gia cải lương tư sản  

D. Quốc gia dân tộc tư sản  

Câu 33: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về nội dung của Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ hai của Đảng (tháng 2-1951)?  

A. Thông qua Chính cương và Điều lệ mới của Đảng. 

B. Thông qua Báo cáo Chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Báo cáo Bàn về Cách mạng 

Việt Nam của đồng chí Trường Chinh.  

C. Bầu Ban Chấp hành Trung ương mới.  

D. Đưa Đảng vào hoạt động bí mật với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam để tránh sự công 

kích của kẻ thù.  

Câu 34: Thực tế của chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) đã chứng minh thành bại của một cuộc 

chiến tranh hiện đại do điều kiện nào sau đây quyết định? 

A. Yếu tố bất ngờ của điểm quyết chiến.  

B. Binh lực.  

C. Nghệ thuật quân sự. 

D. Sự hiện đại của phương tiện thông tin và do thám.  

Câu 35: “Găng nhưng không được bể” là phương châm đấu tranh của ta trong giai đoạn nào? 

A. Giai đoạn cuối cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp.  

B. Những ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám.  

C. Những năm đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp.  

D. Năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám.  

Câu 36: Nội dung nào dưới đây thể hiện đúng mối quan hệ giữa Việt Nam với thực dân Pháp 

từ sau ngày 29-1945 đến trước ngày 6-3-1946?  

A. Đối đầu trực tiếp về quân sự 

B. Hòa hoãn, tránh xung đột  

C. Vừa đánh vừa đàm 

D. Thương lượng để chấm dứt xung đột  



 

 

Câu 37: Phong trào cách mạng 1930 – 1931 diễn ra chủ yếu ở địa bàn nào?  

A. Rừng núi và nông thôn  

B. Đô thị 

C. Rừng núi 

D. Nông thôn đồng bằng  

Câu 38: Đông Khê được chọn làm điểm mở màn cho chiến dịch Biên giới thu đông 1950 vì 

đó là vị trí  

A. ít quan trọng nên quân Pháp không chú ý phòng thủ.  

B. án ngữ hành lang Đông - Tây của thực dân Pháp.  

C. quan trọng nhất và tập trung cao nhất binh lực của Pháp.  

D. có thể đột phá, chia cắt tuyến phòng thủ của Pháp.  

Câu 39: Vị trí của phong trào công nhân trong phong trào yêu nước Việt Nam từ năm 1926 

đến năm 1929 

là 

A. quan trọng.  

B. phụ thuộc. 

C. nòng cốt. 

D. lãnh đạo.  

Câu 40: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm nổi bật của cách mạng Việt Nam 

trong những năm 1919 đến đầu năm 1930? 

A. Cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo của hai khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản.  

B. Sự phát triển tuần tự từ dân chủ tư sản rồi đến vô sản.  

C. Sự phát triển tuần tự từ vô sản rồi đến dân chủ tư sản.  

D. Sau khi khuynh hướng dân chủ tư sản thất bại, khuynh hướng vô sản xuất hiện và vươn 

lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

Đáp án 

1 C 11 B 21 B 31 C 

2 C 12 C 22 A 32 B 

3 D 13 D 23 B 33 D 

4 B 14 B 24 A 34 C 

5 A 15 C 25 C 35 D 

6 D 16 D 26 A 36 A 

7 B 17 B 27 A 37 D 

8 A 18 C 28 D 38 D 



 

 

9 A 19 C 29 D 39 C 

10 A 20 B 30 B 40 A 

  


